
 

 

Phụ lục 1 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             / ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
(1) 

 

Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số........... do.................................. 

cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị .…
(1)

 xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ 
(2)

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:............................................. 
(3)

 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số  

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác 

liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 



 

 

Phụ lục 2 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        / ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI  

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

 

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
(1) 

 

Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số........... do.................................. 

cấp ngày........ tháng......... năm........ 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do
(1)

 ........cấp 

ngày.......tháng.....năm... 

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 

cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu, với lý do cụ thể như sau .....
(2) 

 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 

Doanh nghiệp đề nghị .…
(1)

 xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất các loại 

rượu:............ 
(3)

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:................................................ 
(4)

 

Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực 

hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-

BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 



 

 

điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy 

định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

  

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2)

: Lý do xin cấp lại. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây.... 
(4)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm).



 

 

Phụ lục 3 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        / ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
(1) 

 

Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số........... do..............................cấp 

ngày........ tháng......... năm........ 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do
(1)

 ........cấp 

ngày.......tháng.....năm... 

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung (hoặc cấp lại) Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 

cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau .....
(2) 

 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 

Doanh nghiệp đề nghị .…
(1)

 xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung)
(*)

 Giấy 

phép sản xuất các loại rượu:............ 
(3)

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. 
(4)

 

Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 



 

 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về 

sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 

 
(1)

: Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2)

:
 
Lý do xin cấp sửa đổi, bổ sung. 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây.... 

(4)
: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 

(*): 
Nếu là cấp sửa đổi thì đề nghị cấp sửa đổi. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì đề nghị cấp bổ 

sung.



 

 

Phụ lục 4 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:                  /GP-BCT Hà Nội, ngày…tháng…năm ..... 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số……ngày ... 

tháng …. năm …. của...........
(1)

; 

Theo đề nghị của …..
(2)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu công nghiệp 

Cho phép.................................................................….….......................
(1)

 

Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........; 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số…… do …………….… cấp 

ngày….. tháng….. năm…. 

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........
(3) 

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.......................:.........
(4)  

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 



 

 

..........................
(1) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(1)
; 

- ………..
(5)

; 

- Lưu: VT, …….
(5)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên tổ chức được cấp Giấy phép. 
(2)

: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
(5)

: Tên các tổ chức có liên quan. 



 

 

Phụ lục 5 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GP-BCT Hà Nội, ngày…tháng…năm ..... 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

(Cấp lại lần thứ...) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày 

....tháng...năm ....
(6)

 

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số … ngày 

... tháng …. năm …. của...........
(1)

; 

Theo đề nghị của …..
(2)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu công nghiệp 

Cho phép.................................................................….….......................
(1)

 

Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........; 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số…… do …………….… cấp 

ngày….. tháng….. năm…. 

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........
(3) 

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.................................
(4)  



 

 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

..........................
(1) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm..../.
 

 

 
Nơi nhận: 
- ……..… 

(1)
; 

- ………..
(5)

; 

- Lưu: VT, …….
(2)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên tổ chức được cấp Giấy phép. 
(2)

: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
(5)

: Tên các tổ chức có liên quan. 
(6):   

Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ. 
 

 



 

 

Phụ lục 6 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GP-BCT Hà Nội, ngày…tháng…năm ..... 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày 

....tháng...năm ....
(6)

 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi (bổ sung)
(7)

 Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp số……ngày ... tháng …. năm …. của...........
(1)

; 

Theo đề nghị của …..
(2)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi (bổ sung)
(7) 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số... 
(6)

 như sau: 
(3)

...............
(4)

...................... 
(8)

 

Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép 

số.... do ... cấp ngày....tháng ... năm... 
(6) 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

..........................
(1) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11  năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 



 

 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP./. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(1)
; 

- ………..
(5)

; 

- Lưu: VT, …….
(2)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên tổ chức được cấp Giấy phép. 
(2)

: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
(5)

: Tên các tổ chức có liên quan. 
(6):  

Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ.  
(7):  

Nếu là cấp sửa đổi thì ghi “sửa đổi”. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ghi “bổ sung”. 
(8)

: Nội dung sửa đổi, bổ sung khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 7 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

UBND TỈNH, TP… 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-SCT .............., ngày…tháng…năm … 

 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(1)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11  năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. 

năm …. của………………………..........…
(2)

; 

Theo đề nghị của …..
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu 

Cho phép.................................................................….….......................
(2)

 

Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........; 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số…… do …………….… cấp 

ngày….. tháng….. năm…. 

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........
(4) 

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.................................
(5)  

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

..........................
(2) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 



 

 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của 

pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(2)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(3)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2)

: Tên tổ chức được cấp Giấy phép. 
(3)

: Cơ quan liên quan, đơn vị trình. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...  
(5)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
 

(6)
: Tên các tổ chức có liên quan. 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 8 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

UBND TỈNH, TP… 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-SCT .............., ngày…tháng…năm … 

 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

(Cấp lại lần thứ…) 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(1)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày 

....tháng...năm ....
(7)

 

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. 

năm …. của………………………..........…
(2)

; 

Theo đề nghị của …..
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu 

Cho phép.................................................................….….......................
(2)

 

Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........; 

Địa điểm sản xuất....................................................................................... 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số…… do …………….… cấp 

ngày….. tháng….. năm…. 

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........
(4) 

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.......................:.........
(5)  



 

 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

..........................
(2) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 2012 của Chính phủ, Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của 

pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(2)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(3)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2)

: Tên tổ chức được cấp Giấy phép. 
(3)

: Cơ quan liên quan, đơn vị trình. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
 

(5)
: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 

 
(6)

: Tên các tổ chức có liên quan. 
(7):   

Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ. 



 

 

Phụ lục 9 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GP-SCT .........., ngày…tháng…năm ..... 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... ) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(1)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày 

....tháng...năm ....
(7)

 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi (bổ sung)
(8)

 Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp số……ngày ... tháng …. năm …. của...........
(2)

; 

Theo đề nghị của …..
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi (bổ sung)
(8) 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số... 
(7)

 như sau 
(4)

........
(5)

........................... 
(9)

 

Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép 

số.... do ... cấp ngày....tháng ... năm 
(7) 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

..........................
(2) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị 

định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư 

số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP./. 



 

 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(2)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(3)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2)

: Tên tổ chức được cấp Giấy phép. 
(3)

: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(5)

: Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
(6)

: Tên các tổ chức có liên quan. 
(7):  

Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ.  
(8): 

Nếu là cấp sửa đổi thì ghi “sửa đổi”. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ghi “bổ sung”. 
(9)

: Nội dung sửa đổi, bổ sung khác. 



 

 

Phụ lục 10 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 

Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…
(1)

  

 

.......................................................................................................…
(2)

 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... 

năm...................... 

Đề nghị Phòng ………
(1)

 xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

các loại:…………………………………………
(3)

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu…..............................................................
(4)

 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật./. 

 

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 
Chú thích: 
(1)

: Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng 

Công Thương).  
(2)

: Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng 

rượu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 



 

 

Phụ lục 11 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 

Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…
(1)

  

.......................................................................................................…
(2)

 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số........... do.................................. cấp ngày........ tháng......... 
năm...................... 

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......

(1) 
cấp 

(nếu có). 
Đơn vị sản xuất đề nghị ......................

(1)
 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như 
sau .....

(5) 
 

Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 
Đề nghị Phòng ………

(1)
 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công các loại:…………………………………………
(3)

 
Quy mô sản xuất..............................................................................

(4)
 

Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 
tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và 
Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1)

:Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng 
Công Thương.  

(2)
: Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

 

 (4)
: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng 

rượu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(5)

: Lý do phải cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép. 



 

 

Phụ lục 12 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 

Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…
(1)

  

.......................................................................................................…
(2)

 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số.................do.................................. cấp ngày........ tháng......... 
năm...................... 

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......

(1) 
cấp 

(nếu có). 
Đơn vị sản xuất đề nghị ......................

(1)
 xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....
(5) 

 
Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 
Đề nghị Phòng ………

(1)
 xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

các loại:…………………………………………
(3)

 
Quy mô sản xuất..............................................................................

(4)
 

Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 
tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và 
Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.  Nếu 
sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
Chú thích: 
(1)

 :Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng 
Công Thương). 

(2)
: Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4)
: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng 

rượu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(5)

: Lý do phải cấp lại Giấy phép.



 

 

Phụ lục 13 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... 

UBND QUẬN, HUYỆN…. 

PHÒNG ……………….
(1) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GP-P…
(7)

 ............., ngày…tháng…năm … 

 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG  

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ……… 
(1)

 

 

Căn cứ ………..………………………………......................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét đề nghị tại đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….
(3)

, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

Cho phép...................................................................…….....
(3)

 

Trụ sở giao dịch…………………......., điện thoại………, Fax.........; 

Địa điểm sản xuất: ....................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số…… do ………………….…cấp ngày….. tháng….. năm…. 

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: 

........................
(4)  

Quy mô sản xuất..................................................................................
(5)

 



 

 

Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện 

………
(3)

 phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn thực hiện 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ………. 

(3)
; 

- ………….. 
(6)

  

- Lưu VT, ……….. 
(8)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

 
Chú thích: 
(1)

: Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công Thương. 
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(5)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng  

rượu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(6) 

:Tên các tổ chức liên quan. 

 
(7)

: Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công Thương. 

 
(8)

: Bộ phận cấp phép. 
 

 

 

 
 

 



 

 

Phụ lục 14 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... 

UBND QUẬN, HUYỆN…. 

PHÒNG ………………….
(1) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GP-P…
(7)

 ............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG  

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

(Cấp lại lần thứ…) 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ………(1) 

 

Căn cứ ………..………………………………......................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét đề nghị tại Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

Cho phép...................................................................…….....
(3)

 

Trụ sở giao dịch…………………......., điện thoại………, Fax.........; 

Địa điểm sản xuất: ....................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số…… do ………………….…cấp ngày….. tháng….. năm…. 

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: 

........................
(4)  

Quy mô sản xuất..................................................................................
(5)

 



 

 

Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện 

………
(3)

 phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…  ./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ………. 

(3)
; 

- ………….. 
(6)

  

- Lưu VT, ……….. 
(8)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 
 

 

Chú thích: 
(1)

: Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công Thương. 
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(5)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng  

rượu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(6)

:Tên các tổ chức liên quan. 

         
(7)

: Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công Thương. 

         
(8)

: Bộ phận cấp phép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 15 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... 

UBND QUẬN, HUYỆN…. 

PHÒNG ………………….
(1) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GP-P…
(10)

 ............., ngày…tháng…năm … 

 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG  

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

(Cấp sửa đổi bổ sung lần thứ…) 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ………(1) 

 

Căn cứ ………..………………………………......................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số… 

do … cấp ngày… tháng… năm… 
(7) 

Xét đề nghị tại Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của 

……….........….
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi (bổ sung)
(8) 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số... 
(7)

 như sau: 

..
(4)

............
(5)

....................... 
(9)

 

Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép 

số.... do ... cấp ngày....tháng ... năm 
(7) 

 



 

 

Điều 3.  Trách nhiệm thực hiện 

………
(3)

 phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 4. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ………. 

(3)
; 

- ………….. 
(6);

  

- Lưu VT, ……….. 
(11)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 
 

 

Chú thích: 
(1)

: Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công Thương. 
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...  
(5)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng  

rượu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(6)

:Tên các tổ chức liên quan. 
 

(7): 
Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ  

(8):  
Nếu là cấp sửa đổi thì ghi “sửa đổi”. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ghi “bổ sung”. 

(9)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung khác. 

         
(10)

: Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công Thương. 

         
(11)

: Bộ phận cấp phép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 16 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO  

DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. 
(1)

 

thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… 

 

.......................................................................................................…
(2)

 

Điện thoại (nếu có): 

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

số… ngày… tháng… năm… 
 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………
(1)

 xem xét cấp Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………
(3)

 

Quy mô sản xuất..............................................................................
(4)

 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật./. 

 

                                   Chủ thể sản xuất 

(Ký tên) 

 

 
 

Chú thích: 
(1)

: Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.   
(2)

: Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
 



 

 

Phụ lục 17 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU 

THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. 
(1) 

thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… 

.......................................................................................................…
(2)

 

Điện thoại (nếu có): 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

số… ngày… tháng… năm…  
Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ 

công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......

(1)  
 cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp cấp sửa đổi, bổ sung  
Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất 
rượu, với lý do cụ thể như sau .....

(5) 
 

Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 

         Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………
(1)

 xem xét cấp sửa đổi bổ 
sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các 
loại:…………………………………………

(3)
 

Quy mô sản xuất..............................................................................
(4)

 
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT 
ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật./. 

                                   Chủ thể sản xuất 

(ký tên) 

 
Chú thích: 
(1)

: Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.   
(2)

: Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
(5)

: Lý do sửa đổi bổ sung. 



 

 

Phụ lục 18 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 

 ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. 
(1) 

thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… 

 

.......................................................................................................…
(2)

 

Điện thoại (nếu có): 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

số… ngày… tháng… năm…  
Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ 

công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......

(1) 
cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản 
xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu, với lý 
do cụ thể như sau .....

(5) 
 

Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………

(1)
 xem xét cấp lại Giấy xác 

nhận sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………
(3)

 
Quy mô sản xuất..............................................................................

(4)
 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT 
ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật./. 

                                   Chủ thể sản xuất 

(Ký tên) 

Chú thích: 
(1)

: Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.   
(2)

: Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
(5)

: Lý do sửa đổi bổ sung. 



 

 

Phụ lục 19 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

UBND QUẬN (HUYỆN) 

UBND XÃ, PHƯỜNG…. 

 ………………….
(8) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GP-…
(7)

 ............., ngày…tháng…năm … 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ  

BÁN CHO CƠ SỞ CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG….(1) 

 

Căn cứ ………..………………………………......................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét đề nghị tại Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh 

nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại ngày.....tháng….năm....... của 

……….........….
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có 

giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

Cho phép...................................................................…….....
(3)

 

Điện thoại……….........; 

Địa điểm sản xuất: ....................................................................... 

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại để bán cho cơ sở có giấy phép 

sản xuất rượu để chế biến lại: ........................
(4)  

Quy mô sản xuất..................................................................................
(5)

 



 

 

Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện 

………
(3)

 phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ………. 

(3)
; 

- ………….. 
(6)

; 

- Lưu VT, ……….. 
(8)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 
 

 

Chú thích: 
(1)

: Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.   
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy xác nhận. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(5)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
(6) 

:Tên các tổ chức liên quan. 
(7)

: Ký hiệu viết tắt của xã, phường. 
              (8)

: Bộ phận cấp Giấy xác nhận (nếu có).



 

 

Phụ lục 20 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

UBND QUẬN (HUYỆN) 

UBND XÃ, PHƯỜNG…. 

 ………………….
(8) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GP-…
(7)

 ............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ  

BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU  

ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

(Cấp lại lần thứ…) 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG….(1) 

 

Căn cứ ………..………………………………......................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11  năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét đề nghị tại Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công 

để bán cho các cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

ngày.....tháng….năm....... của ……….........….
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có 

giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

Cho phép...................................................................…….....
(3)

 

Điện thoại……….........; 

Địa điểm sản xuất: ....................................................................... 

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại để bán cho cơ sở có giấy phép 

sản xuất rượu để chế biến lại: ........................
(4)  

Quy mô sản xuất..................................................................................
(5)

 

Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện 



 

 

………
(3)

 phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ………. 

(3)
; 

- ………….. 
(6)

;  

- Lưu VT, ……….. 
(8)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

 

 
Chú thích: 
(1)

: Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.   
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(5)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
(6) 

:Tên các tổ chức liên quan. 
(7)

: Ký hiệu viết tắt của xã, phường. 
(8)

: Bộ phận cấp Giấy xác nhận (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 21 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 
UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

UBND QUẬN (HUYỆN) 

UBND XÃ, PHƯỜNG…. 

 ………………….
(8) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GP- …
(7)

 ............., ngày…tháng…năm … 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ  

BÁN CHO CƠ SỞ CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…) 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG… 
(1)

 

 

Căn cứ ………..………………………………......................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét đề nghị tại đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu 

thủ công để bán cho các cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

ngày.....tháng….năm....... của ……….........….
(3)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có 

giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

Cho phép...................................................................…….....
(3)

 

Điện thoại……….........; 

Địa điểm sản xuất: ....................................................................... 

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích để bán cho cơ 

sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại: ........................ 
(4)  

Quy mô sản xuất..................................................................................
(5)

 

Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện 



 

 

………
(3)

 phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- ………. 

(3)
; 

- ………….. 
(6)

  

- Lưu VT, ……….. 
(8)

. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 
 

 

Chú thích: 
(1)

: Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất. 
(2)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)

: Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 
(4)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(5)

: Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
(6) 

:Tên các tổ chức liên quan. 
(7)

: Ký hiệu viết tắt của xã, phường. 
(8)

: Bộ phận cấp Giấy xác nhận (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 22 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÊN DOANH NGHIỆP (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     

Địa chỉ trụ sở chính:…………..………. 

Tel:……………….…...Fax:…..………. 

Giấy phép sản xuất rượu (Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công) số:……...….cấp ngày……… 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM … 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …) 

        

  I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

  

Chủng loại rượu 
Sản lượng sản 

xuất (lít) 

So với năm 

trước (%) 

Sản lượng 

sản xuất dự 

kiến năm tiếp 

theo (lít) 

Dây chuyền sản xuất 

Vốn đầu tư mở rộng 

(triệu đồng)   

Số lượng 

d/c chiết 

(nếu có) 

Công suất 

hoạt động 

(lít/năm) 

1               

2               

3               

…               

  TỔNG CỘNG:             



 

 

II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

Chủng loại rượu 
Sản lượng tiêu thụ 

(lít) 

So với năm 

trước (%) 

Sản lượng tiêu 

thụ dự kiến 

năm tiếp theo 

(lít) 

Ghi chú 

1               

2               

3               

…               

TỔNG CỘNG:             

                

 

 

 

Người lập biểu  Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp 

 



 

 

PHỤ LỤC 23 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

UBND XÃ, PHƯỜNG…       

Số: ……./20…/…… 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …) 

        

TT 
TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT 

Địa chỉ                            

trụ sở chính 

                 

Giấy xác 

nhận 

đăng ký 

SX rượu 

số 

Ngày cấp 
Sản lượng sản 

xuất (lít/năm) 

Sản lượng tiêu 

thụ (lít/năm) 

Vốn đầu tư mở 

rộng (triệu 

đồng) 

1               

2               

…               

  Tổng             

    ……., ngày … tháng … năm ……. 

 Người lập biểu   CHỦ TỊCH 

    (Ký tên, đóng dấu) 



 

 

PHỤ LỤC 24 a 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG CÔNG THƯƠNG …(tên quận, huyện)     

Số: ……./20…/…… 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm…    đến ngày … tháng … năm …) 

        

TT TÊN XÃ, PHƯỜNG 

Số lượng 

Giấy xác 

nhận đăng 

ký sản xuất 

rượu 

Chủng 

loại 

  rượu            

Sản lượng 

sản xuất 

(lít/năm) 
  

  
  

 Sản lượng 

tiêu thụ 

(lít/năm) 
 
  
  

Vốn đầu tư 

mở rộng 

(triệu đồng)  

Ghi chú 

1  A           

2             

…             

  Tổng           

        

    ……., ngày … tháng … năm ……. 

 Người lập biểu   TRƯỞNG PHÒNG 

    (Ký tên, đóng dấu) 



 

 

PHỤ LỤC 24 b 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG CÔNG THƯƠNG …(tên quận, huyện)     

Số: ……./20…/…… 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …) 

        

TT 
TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT 

Địa chỉ                            

trụ sở chính 

                 

Giấy 

phép sản 

xuất số 

Ngày cấp  
Sản lượng sản 

xuất (lít/năm) 

Sản lượng tiêu 

thụ (lít/năm) 

Vốn đầu tư mở 

rộng (triệu 

đồng) 

1               

2               

…               

  Tổng             

        

    ……., ngày … tháng … năm ……. 

 Người lập biểu   TRƯỞNG PHÒNG 

    (Ký tên, đóng dấu) 



 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 25 a 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ CÔNG THƯƠNG …(tên tỉnh, thành phố)      

Số: ……./20…/…… 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …) 

         

TT 

TÊN DOANH 

NGHIỆP,  

CƠ SỞ 

Địa chỉ                            

trụ sở chính 

               

Giấy 

phép 

số 

Ngày cấp 

Dây chuyền sản xuất  

 

Vốn đầu tư 

 mở rộng (triệu 

đồng) 

Số lượng 

dây  

chuyền 

chiết (nếu 

có) 

Công 

suất  

hoạt động 

(lít/năm) 

Ghi chú 

1                 

2                 

… TỔNG               

    ……., ngày … tháng … năm ……. 

 Người lập biểu   GIÁM ĐỐC 

    (Ký tên, đóng dấu) 

(Tên  doanh nghiệp, cơ sở ở đây bao gồm cả các doanh nghiệp được cấp Giấy phép 

 sản xuất rượu công nghiệp và các cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.) 



 

 

PHỤ LỤC 25 b 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ CÔNG THƯƠNG …(tên tỉnh, thành phố)     

Số: ……./20…/…… 

BÁO CÁO SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …) 

        

TT TÊN QUẬN, HUYỆN 

Số lượng 

Giấy xác 

nhận đăng 

ký sản xuất 

rượu 

Chủng 

loại  rượu              

Sản lượng 

sản xuất 

(lít/năm) 
  

  
  

 Sản lượng 

tiêu thụ 

(lít/năm) 
 
  
  

Vốn đầu tư 

mở rộng 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

1             

2             

…             

  Tổng           

        

    ……., ngày … tháng … năm ……. 

 Người lập biểu   GIÁM ĐỐC 

    (Ký tên, đóng dấu) 



 

 

PHỤ LỤC 26 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

SỞ CÔNG THƯƠNG …(tên tỉnh, phành phố)     

Số: ……./20…/……   

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN 

(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …) 

          

TT 
TÊN DOANH 
NGHIỆP, CƠ 

SỞ 

LOẠI RƯỢU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

Stt 
Chủng loại 

rượu 

Sản lượng  

(ngàn lít)  

So với 

năm 

trước (%) 

Dự kiến 

năm tiếp 

theo 

 (ngàn lít) 

Sản lượng  

(ngàn lít)  

So với 

năm 

trước (%) 

Dự kiến 

năm tiếp 

theo 

 (ngàn lít) 

I 
DOANH 

NGHIỆP A 
                

    1               

    2               

    …               

  TỔNG                 

II 
DOANH 

NGHIỆP B 
                

    1               

    2               

    …               



 

 

  TỔNG                 

…. CƠ SỞ …                 

  ………...                 

TỔNG CỘNG:                 

          

       ., ngày … tháng… năm …. 

 Người lập biểu      GIÁM ĐỐC 

       (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

(Tên  doanh nghiệp, cơ sở ở đây bao gồm cả các doanh nghiệp được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và các cơ 

sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh) 



 

 

Phụ lục 27 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số:        /
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 
 

 

Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh phân phối 

sản phẩm rượu, cụ thể: 

1. Được phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(1)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân 

nước ngoài có tên sau:  

.......................................................................
(2) 

 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành 

phố có tên sau: 

...........................................................................
(3) 



 

 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(1)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân 

nước ngoài có tên sau:  

.......................................................................
(2) 

 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành 

phố có tên sau: 

...........................................................................
(3) 

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

......................................................................................................
(4) 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của 

pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 

 (1)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

 (2)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản 

phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước 

ngoài. 

(3)
: Ghi rõ các tỉnh, thành phố doanh nghiệp xin phép kinh doanh sản phẩm rượu. 

(4)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm  doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 28 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:         /GP-BCT  

Hà Nội, ngày.........tháng ..... năm .......... 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu số……ngày ... 

tháng …. năm …. của...........
(1)

; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................
(1)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

1. Ðược phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau: 



 

 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước 

ngoài có tên sau: .......................................................................
(3) 

 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành 

phố có tên sau:...........................................................................
(4)

 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân 

nước ngoài có tên sau: .......................................................................
(3)

 
 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành 

phố có tên sau:...........................................................................
(4) 

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

......................................................................................................
(5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................
(1) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94 

/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(1)
; 

- ………..
(3,4)

; 

- Lưu: VT, …….
(6)

. 

 

                          BỘ TRƯỞNG  
(ký tên và  đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

: Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép. 
(2)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3)

: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối 
rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài. 

(4)
: Ghi rõ các tỉnh, thành phố doanh nghiệp xin phép kinh doanh sản phẩm rượu. 

(5)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm rượu. 
 (6)

: Tên các tổ chức có liên quan. 



 

 

Phụ lục 29 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số:        /
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

 

Kính gửi: Sở Công Thương ......................
(1)

 

Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị Sở Công Thương ......................
(1)

 xem xét cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể: 

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

có tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 

 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... của 

tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có 

tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 



 

 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 

......................
(1) 

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

......................................................................................................
(4) 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của 

pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 

  (1)
: Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh doanh. 

 (2)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...  

(3)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu. 

 (4)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 30 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

                                                        

UBND TỈNH, TP… 
(1)

 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-SCT .............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số……ngày ... 

tháng …. năm …. của………………………..........…
(3)

; 

Theo đề nghị của …..
(4)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................
(3)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 



 

 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

có tên sau:  

.......................................................................
(6) 

 

 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... của 

tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có 

tên sau:  

.......................................................................
(6) 

 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 

......................
(1) 

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

......................................................................................................
(7) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................
(3) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu,  Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(3)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(4,8)

. 

 

                         GIÁM ĐỐC 

(ký tên và đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 

(1)
: Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) doanh nghiệp được phép kinh doanh sản phẩm rượu. 

(2)
: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 

(3)
: Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

  

(4)
: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

 

(5)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

 

 (6)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối 

sản phẩm rượu.
 

 (7)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các  địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm rượu.
 

 (8)
: Tên các tổ chức có liên quan. 



 

 

Phụ lục 31 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

Số:        /
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

 

Kính gửi: Phòng ......................
(1)

 

Tên thương nhân:...................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị Phòng ......................
(1)

 xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu, cụ thể như sau: 

1. Được phép mua: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 

2. Được phép bán: 

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm:
 

......................................................................................................
(4) 



 

 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy 

định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính 

phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 

những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

    Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 

  (1)
: Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi thương nhân dự kiến xin 

phép để kinh doanh. 

(2)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(3)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp  bán buôn sản phẩm rượu. 

 (4)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm  thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 32 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

                                                        

UBND TỈNH, TP… 
(1)

 

UBND HUYỆN (QUẬN)... 
(2)

 

PHÒNG........ 
(3)

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-P……… .............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

 

TRƯỞNG PHÒNG…………. 
(3)

 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(9)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu số……ngày ... tháng 

…. năm …. của………………………..........…
(4)

; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................
(4)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

1. Được phép mua: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... 

của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:  



 

 

.......................................................................
(6) 

 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... 

của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:  

.......................................................................
(6) 

 

2. Được phép bán: 

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm:
 

......................................................................................................
(7) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................
(4) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(4)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(8)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 

1)
: Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 

(2)
: Ghi rõ tên quận (huyện) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 

 (3)
: Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi thương nhân dự 

kiến xin phép để kinh doanh. 

 (4)
: Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 

(5)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...  

(6)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu. 

 (7)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

 (8)
: Tên các tổ chức có liên quan. 

(9)
: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 

 



 

 

Phụ lục 33 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số:        /
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP  

KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

 

Kính gửi: ......................
(1)

 

Tên doanh nghiệp : .......................: 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........
(2)

 sản phẩm rượu 

số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 

cấp. 

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........
(2)

 sản phẩm 

rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 

cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép kinh doanh ........ 
(2) 

sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào 

nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp  thực hiện theo một trong các đề nghị 

dưới đây): 

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...) 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 



 

 

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ..............
(2)

.... sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(3)

.... 

của ......................................
(4)

.... sản phẩm rượu có tên sau:  

.......................................................................
(5) 

 

Được phép tổ chức ..............
(2)

.... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 

......................
(6) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(3)

.... 

của ......................................
(4)

.... sản phẩm rượu có tên sau:  

.......................................................................
(5) 

 

Được phép tổ chức ..............
(2)

.... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 

......................
(6) 

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
 

 a) Đề nghị sửa đổi:  

 Thông tin cũ:................... 

 Thông tin mới:.... 

 b) Đề nghị bổ sung:  

 ..............................................................
(7) 

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy 

định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính 

phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 

những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

  (1)
: Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc 

Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 

(2) 
 Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4)
: Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp  phân phối sản phẩm 

rượu khác hoặc doanh nghiệp  nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài 

hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu. 

(5)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm rượu. 

(6)
: Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố. 

(7)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung để 

bán lẻ sản phẩm rượu. 

 



 

 

Phụ lục 34 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số:        /
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

 GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,  

bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: ......................
(1)

 

Tên doanh nghiệp: .......................: 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp  

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........
(2)

 sản phẩm rượu 

số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 

cấp. 

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........
(2)

 sản phẩm 

rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 

cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp lại Giấy phép kinh 

doanh ........ 
(2) 

sản phẩm rượu, với lý do .... ......................
(3)

..................  

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy 

định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính 

phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 

những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 



 

 

    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 

  (1)
: Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc 

Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 

(2)
: Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

 

(3)
: Ghi rõ lý do xin cấp lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 35 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số:         /GP-BCT  

Hà Nội, ngày…......tháng ….. năm …....... 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu số…
(1)

…ngày ... 

tháng …. năm …do Bộ Công Thương cấp cho....................... 
(2)

; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ 

sung lần .......) số…
(1)

…ngày ... tháng …. năm ….do Bộ Công Thương cấp 

cho................ 
(2) 

(nếu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản 

phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của...........
(2)

; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm 

rượu số…
(1)

…như sau 

.....................................
(3) 

         
  Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh 

phân phối sản phẩm rượu số ...............
(1)

 không thay đổi 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 



 

 

..........................
(2) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(2)
; 

- ………..
(4)

; 

- Lưu: VT, …….
(4)

. 

 

                          BỘ TRƯỞNG  
(ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 

(1)
: Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp. 

(2)
: Tên doanh nghiệp. 

(3)
: Ghi nội dung sửa đổi, bổ sung. 

 (4)
: Tên các tổ chức có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 36 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

                                                        

UBND TỈNH, TP…
(6)

 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-SCT .............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(1)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số…
(2)

…ngày ... 

tháng …. năm ….do Sở Công Thương...
(6)

... cấp cho .......
(3)

; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ 

sung lần .......) số…
(2)

…ngày ... tháng …. năm ….do Sở Công Thương...
(6)

... cấp 

cho .......
(3)

 (nếu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. 

của………………………..........…
(3)

; 

Theo đề nghị của …..
(4)

,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

rượu số…
(2)

…như sau 

.....................................
(5) 

         
  Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh 

bán buôn sản phẩm rượu số ...............
(2)

 không thay đổi 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

..........
(3) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông 



 

 

tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của 

pháp luật liên quan. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(3)
; 

- ..............
(6) 

- ………..
(7)

; 

- Lưu: VT, …….
(4,7)

. 

 

                          GIÁM ĐỐC 

(ký tên và  đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 

(1)
: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

 

(2)
: Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp. 

(3)
:  Tên thương nhân. 

 

(4)
: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình. 

(5 )
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 

(6)
: Tên thành phố (tỉnh)  nơi doanh nghiệp xin cấp sửa đổi, bổ sung. 

 (7)
: Tên các tổ chức có liên quan. 



 

 

Phụ lục 37 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

                                                        

UBND TỈNH, TP…
(1)

 

UBND HUYỆN (QUẬN)...
(2)

 

PHÒNG........
(3)

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-P……… .............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……) 

 

TRƯỞNG PHÒNG………….
(3)

 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(4)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số…
(5)

…ngày ... tháng 

…. năm ….do 
(3)

..... cấp cho .......
(6)

; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung 

lần .......) số…
(5)

…ngày ... tháng …. năm ….do ..
(3)

... cấp cho .......
(6)

 (nếu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. 

của………………………..........…
(6)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, (bổ sung) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

số…
(5)

…như sau 

.....................................
(7) 

         
  Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh 

bán lẻ sản phẩm rượu số ...............
(5)

 không thay đổi 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

..........................
(6) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 



 

 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(6)
; 

- ………..
(8)

; 

- Lưu: VT...…..
(8)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 

(1)
: Tên thành phố (tỉnh), nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung.  

(2)
: Tên quận (huyện) nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung. 

 
(3)

: Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi thương nhân dự 

kiến xin phép để kinh doanh. 
(4)

: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 
(5 )

: Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp. 
(6)

: Tên thương nhân.
 

(7)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 

 

(8)
: Tên các tổ chức có liên quan. 

 

 



 

 

Phụ lục 38 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:         /GP-BCT  

Hà Nội, ngày.........tháng ..... năm .......... 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 

(Cấp lại lần thứ …………..) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu 

số……ngày ... tháng …. năm …. của...........
(1)

; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................
(1)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp  

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 



 

 

1. Ðược phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc doanh nghiệpnhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước 

ngoài có tên sau: .......................................................................
(3) 

 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành 

phố có tên sau:...........................................................................
(4) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân 

nước ngoài có tên sau: .......................................................................
(3) 

 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành 

phố có tên sau:...........................................................................
(4) 

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

......................................................................................................
(5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................
(1) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(1)
; 

- ………..
(3,4)

; 

- Lưu: VT, …….
(6)

. 

 

                          BỘ TRƯỞNG  
(ký tên và  đóng dấu) 

 

 

 
Chú thích: 
 
(1)

: Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép. 
(2)

: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3)

: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối 
rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài. 

(4)
: Ghi rõ các tỉnh, thành phố doanh nghiệp xin phép kinh doanh sản phẩm rượu. 

(5)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm rượu. 
 (6)

: Tên các tổ chức có liên quan. 



 

 

Phụ lục 39 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

                                                        

UBND TỈNH, TP…
(1)

 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-SCT .............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

(Cấp lại lần thứ…………) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(2)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 

số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…
(3)

; 

Theo đề nghị của …..
(4)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................
(3)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 



 

 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

có tên sau:  

.......................................................................
(6) 

 

 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... của 

tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có 

tên sau:  

.......................................................................
(6) 

 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 

......................
(1) 

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

......................................................................................................
(7) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................
(3) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(3)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(4,8)

. 

 

                         GIÁM ĐỐC 

(ký tên và  đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 

 
(1)

: Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) doanh nghiệp được phép kinh doanh sản phẩm rượu.
 

(2)
: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 

(3)
: Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

  

(4)
: Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình. 

(5)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

 (6)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối 

sản phẩm rượu. 
 (7)

: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản 
phẩm rượu. 

 (8)
: Tên các tổ chức có liên quan. 

 



 

 

Phụ lục 40 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

của Bộ Công Thương) 

                                                        

UBND TỈNH, TP…
(1)

 

UBND HUYỆN (QUẬN)...
(2)

 

PHÒNG........
(3)

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-P……… .............., ngày…tháng…năm … 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

(Cấp lại lần thứ………) 

 

TRƯỞNG PHÒNG………….
(3)

 

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................
(9)

; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012  

của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…
(4)

; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................
(4)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp 

lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

3. Được phép mua: 

c) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... 

của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:  



 

 

.......................................................................
(6) 

 

d) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(5)

.... 

của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:  

.......................................................................
(6) 

 

2. Được phép bán: 

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm:
 

......................................................................................................
(7) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................
(4) 

phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

 
 

Nơi nhận: 
- ……..… 

(4)
; 

- ………..
(6)

; 

- Lưu: VT, …….
(8)

. 

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,  

chữ ký và có đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 

1)
: Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 

(2)
: Ghi rõ tên quận (huyện) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 

 (3)
: Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi thương nhân dự 

kiến xin phép để kinh doanh. 

 (4)
: Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 

(5)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...  

(6)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu. 

 (7)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

 (8)
: Tên các tổ chức có liên quan. 

(9)
: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 



 

 

Phụ lục 41 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT: ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

Số:           /20…./BC-…                       ………..., ngày …… tháng …  năm …..…           Mẫu BC số 01-SX 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 

TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU:….... 

Trụ sở tại: ………. 

Điện thoại: .….. Fax: ……     

Số Giấy phép sản xuất rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….    

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

STT Tên rượu Nồng độ cồn 
Số lượng sản 

xuất (chai/lít) 

Tổng giá trị 

(VNĐ) 

Số lượng bán 

(chai/lít) 
Tổng giá trị (VNĐ) 

1             

2             

3             

…             

TỔNG CỘNG:         

 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
    

  

Người lập biểu    GIÁM ĐỐC  

     (Ký tên, đóng dấu)  



 

 

 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN 

XUẤT: ….. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

Số:          

/20…/BC-…                       ………..., ngày …… tháng …  năm …..…           Mẫu BC số 02-SX  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 

TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU:….... 

Trụ sở tại: ……….  

Điện thoại: .….. 

Fax: ……      

Số Giấy phép sản xuất rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng 

… năm 20….     

          

TT 
Tên thương 

nhân 

Điện 

thoại/Fax 

Địa chỉ                            

trụ sở 

chính 

Địa bàn được 

phép bán 
Tên rượu 

Nồng độ 

cồn 

Số lượng bán 

(chai/lít) 

Tổng giá trị   

(VNĐ) 
 

I THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 
 

1                  

2                 
 

 

…                  

 

 

Phụ lục 42 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 



 

 

II THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 
  

1                  

2                  

3                  

III THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
  

1                  

2                  

3                  

…                  

          

 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT        

 

Người lập biểu     GIÁM ĐỐC   

      (Ký tên, đóng dấu)   

          

 

 



 

 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG … 

(tên tỉnh, thành phố) 

Phụ lục 43 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
Mẫu BC số 

01-SCT 

Số:         /20../….  ………..., ngày ……. tháng …..  năm …….. 

       

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ…. 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

       

TT Tên doanh nghiệp Điện thoại/Fax 
Địa chỉ                            

trụ sở chính 

Số                      

Giấy phép 
Ngày cấp 

Các địa điểm được phép bán 

lẻ  

I DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

1             

2             

…             

II THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

1             

2             

…             

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT                                                                                                                            

                                                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC 

Người lập biểu    (Ký tên, đóng dấu) 

 



 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

(tên tỉnh, thành phố) 

Phụ lục 44 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:         /20..../….              ………..., ngày ……. tháng …..  năm …….. Mẫu BC số 02-SCT 

              

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ …. 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

              

              

STT 

Tên 

doanh 

nghiệp 

(1) 

Địa chỉ 

trụ sở 

doanh 

nghiệp 

Tên doanh 

nghiệp bán 

hàng cho 

thương 

nhân  (1) 

Địa chỉ trụ 

sở doanh 

nghiệp bán 

hàng cho 

thương 

nhân (1) 

Tên 

rượu 

Nồng 

độ 

cồn 

Xuất 

xứ 

Mua trong kỳ Bán trong kỳ 

Số 

lượng  

Đơn vị 

(Chai, 

bịch...) 

Tổng 

trị giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng  

Đơn vị 

(Chai, 

bịch...) 

Tổng 

trị giá 

(VNĐ) 

I DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

1                           

2                           

3                           

…                           

II THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

1                           



 

 

2                           

3                           

…                           

TỔNG 

CỘNG: 
                        

              

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT            

 

Người lập biểu        GIÁM ĐỐC 

         (Ký tên, đóng dấu) 

              



 

 

 

Phụ lục 45 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

PHÒNG CÔNG THƯƠNG … 

(tên quận, huyện) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Mẫu BC số 03-PCT 

Số:         /20../…. ………..., ngày ……. tháng …..  năm ……..  

       

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU  

CỦA THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN …. 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

I. TÌNH HÌNH CẤP PHÉP 

STT Tên thương nhân 
Địa chỉ                            

trụ sở chính 
Điện thoại 

Số                      

Giấy 

phép 

Ngày cấp 
Các địa điểm 

được phép bán lẻ  

1             

2             

3             

…             

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT    

 

Người lập biểu     GIÁM ĐỐC 

      (Ký tên, đóng dấu) 

       

 

 



 

 

Phụ lục 46 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

PHÒNG CÔNG THƯƠNG 

      (tên quận, huyện) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Mẫu BC số 04-PCT 

Số:         /20../….                   ………..., ngày ……. tháng …..  năm ……      

             
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU  

CỦA THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN …. 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH 

STT 
Tên thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở của 

thương 

nhân 

Tên 

thương 

nhân bán 

buôn sản 

phẩm 

rượu 

Địa chỉ trụ sở 

thương nhân 

bán buôn sản 

phẩm rượu 

Tên rượu 

Nồng 

độ 

cồn 

Mua trong kỳ Bán trong kỳ 

Số 

lượng  

Đơn vị 

(Chai, 

bịch...) 

Tổng 

trị giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng  

Đơn vị 

(Chai, 

bịch...) 

Tổng 

trị giá 

(VNĐ) 

1                         

2                         

3                         

…                         

TỔNG CỘNG:                       

      

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT           

      

Người lập biểu        GIÁM ĐỐC  

         (Ký tên, đóng dấu)  

 



 

 

 

Phụ lục 47 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: 

….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:           /20…./BC-…                       ………..., ngày …… tháng …  năm …..…           Mẫu BC số 01-TN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 

TÊN THƯƠNG NHÂN:….... 

Trụ sở tại: ………. 

Điện thoại: .….. Fax: 

……      

Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 

20….     

Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 

20….(nếu có)   

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU     

TT 

Tên thương nhân 

bán buôn sản 

phẩm rượu bán 

hàng cho thương 

nhân 

Địa chỉ trụ sở 

của thương 

nhân bán buôn 

sản phẩm rượu 

bán hàng cho 

thương nhân 

Tên rượu 
Nồng độ 

cồn 

Mua trong kỳ Bán trong kỳ 

Số lượng  
Đơn vị (Chai, 

bịch...) 

Tổng 

trị giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

(Chai, 

bịch...

) 

Tổng 

trị 

giá 
(VNĐ

) 



 

 

1                     

2                     

3                     

…                     

TỔNG CỘNG:                   

           

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT         

           

     

Người lập biểu     Thương nhân   

      

(Ký tên, đóng 

dấu)   

           

           



 

 

 

Phụ lục 48 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP: 

….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:           /20…./BC-…                                     ………..., ngày …… tháng …  năm …..…             Mẫu BC số 02-TN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU  

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 

TÊN DOANH NGHIỆP:…....      

Trụ sở tại: ……….         

Điện thoại: .….. Fax: ……      

Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: …….do ….cấp 

ngày …. tháng … năm 20….      

Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. 

tháng … năm 20….(nếu có)    

I. TÌNH HÌNH MUA VÀO 

STT 

Tên doanh nghiệp 

phân phối sản 

phẩm rượu 

Địa chỉ trụ sở 

chính của doanh 

nghiệp phân 

phối sản phẩm 

rượu 

Tên rượu Xuất xứ 

Số lượng mua 
Đơn vị tính         

(Chai, 

bịch...) 

Tổng trị giá mua 

(VNĐ) 

Rượu 

dưới 30 

độ 

Rượu 

trên 30 

độ 

Rượu 

dưới 30 

độ 

Rượu 

trên 30 

độ 

1                   

2                   

…                   

TỔNG CỘNG:               



 

 

II. TÌNH HÌNH BÁN RA 

STT Tên khách hàng 

Địa chỉ trụ sở 

chính của khách 

hàng 

Tên rượu Xuất xứ 

Số lượng bán 
Đơn vị tính         

(Chai, 

bịch...) 

Tổng trị giá bán 

(VNĐ) 

Rựơu 

dưới 30 

độ 

Rượu 

trên 30 

độ 

Rượu 

dưới 30 

độ 

Rượu 

trên 30 

độ 

1                   

2                   

…                   

          

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT        

          

Người lập biểu     GIÁM ĐỐC   

      (Ký tên, đóng dấu)   

          

          



 

 

 

Phụ lục 49 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP: 

…..  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:           /20…./BC-…                                      ………..., ngày …… tháng …  năm …..…             Mẫu BC số 03-TN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 

TÊN DOANH 

NGHIỆP:…....       

Trụ sở tại: ……….          

Điện thoại: .….. 

Fax: ……       

Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: ……….do ….cấp ngày …. 

tháng … năm 20….      

Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: …do ….cấp ngày …. 

tháng … năm 20 …..(nếu có)     

I. TÌNH HÌNH MUA VÀO 

STT 

Tên cá nhân, tổ chức sản 

xuất rượu hoặc của doanh 

nghiệp phân phối sản 

phẩm rượu khác 

Địa chỉ trụ sở của 

cá nhân, tổ chức 

sản xuất rượu 

hoặc của doanh 

nghiệp phân phối 

sản phẩm rượu 

khác 

Tên rượu Xuất xứ 

Số lượng mua 
Đơn vị 

tính         

(Chai, 

bịch...) 

  

Tổng trị giá 

mua (VNĐ) 

Rượu 

dưới 30 

độ 

Rượu 

trên 

30 độ 

Rượu 

dưới  

30 độ 

Rượu 

trên  

30 độ 

1                   

2                   



 

 

3                   

…                   

TỔNG CỘNG:               

II. TÌNH HÌNH BÁN RA 

STT 

Tên các tỉnh, 

thành phố đã 

bán hàng 

Tên khách 

hàng 

Địa chỉ trụ sở 

của khách 

hàng 

Tên rượu Xuất xứ 

Số lượng bán Đơn vị 

tính         

(Chai, 

bịch...) 

Tổng trị giá 

bán (VNĐ) 

Rựơu 

dưới 30 

độ 

Rượu 

trên 30 

độ 

Rượu 

dưới 

30 độ 

Rượu 

trên 

30 độ 

1                     

2                     

3                     

…                     

TỔNG CỘNG:               

           

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT        

           

Người lập biểu      GIÁM ĐỐC   

       (Ký tên, đóng dấu)   

           

           

  

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 50 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:           /20…./BC-…           , Ngày… tháng… năm  ….                                         Mẫu BC số 03-TN  

 

 

BÁO CÁO MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC PHÂN PHỐI, BÁN BUÔN, BÁN LẺ  

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU  

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 

     

 

Kính gửi: - Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương (nơi đặt trụ sở chính và nơi tổ chức hệ thống phân phối, 

bán buôn, bán lẻ trực thuộc )  

       

TÊN DOANH NGHIỆP:…....      

Trụ sở tại: ……….          

Điện thoại: .….. Fax: 

……       

Số Giấy phép sản xuất  rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … 

năm 20….      

Giấy phép sản xuất rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: …do ….cấp ngày …. 

tháng … năm 20 …..(nếu có) 

 

 

 

     

      



 

 

TT Tên  
Điện 

thoại/Fax 

Địa chỉ                            

trụ sở 

chính 

Địa bàn 

được 

phép bán 

Tên rượu Nồng độ cồn 

Số lượng 

bán 

(chai/lít) 

Tổng giá trị 

(VNĐ) 
 

I MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU  

1                  

2                  

3                  

…                  

II MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU   

1                  

2                  

3                  

III MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU   

1                  

2                  

3                  

…                  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT        

           

Người lập biểu      GIÁM ĐỐC   

       (Ký tên, đóng dấu)   

           

           

 

 


